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LỚP CHUYÊN HÓA THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014 – Thi thử LẦN 01
Thầy Nguyễn Văn Tú Thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian phát đề

(Đề thi có 4 trang) Ngày thi : 16/02/2014

Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố : H = 1; C = 12; O = 16; N = 14; Ca = 40; K = 39; Na =
23; Ba = 137; Fe = 56; Cu = 64; Cl= 35,5; S = 32; Al = 27; Ag = 108; Mg = 24.

Tháng này, hs đạt điểm cao nhất là 7,4 điểm – hs Bùi Duy Khôi (Chuyên Toán Nguyễn Thị Minh Khai, dự thi
vào ĐHYD TpHCM). Các em hãy thử sức !

Câu 01 : A là ancol no mạch hở (CxHyOz) thỏa : y = 2x + z & dA/KK < 3,21. Số ancol A có khả năng hòa tan
Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là:
A.  2                                                 B.  3                                                 C.  4 D.  5

Câu 02 : Cho 25,65 gam muối gồm H2NCH2COONa và H2NCH2CH2COONa tác dụng vừa đủ với 250 ml dung
dịch H2SO41M. Sau phản ứng cô cạn dung dịch thì khối lượng muối do H 2NCH2COONa tạo thành là:
A. 29,25 gam B. 18,6 gam C. 37,9 gam D. 12,4 gam

Câu 03 : Trong cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố X, tổng số electron ở các phân lớp p là 7. Số proton trong

nguyên tử Y ít hơn của nguyên tử X là 5. Vậy tổng số hạt mang điện có trong hợp chất tạo bởi nguyên tố X và Y là:

A. 50 B. 21 C. 100 D. 42

Câu 04 : Cho phản ứng : K2Cr2O7 +  KI  +  KHSO4 Cr2(SO4)3 +  K2SO4 +  I2 +  H2O

Tổng hệ số tối giản trong phương trình hóa học của phản ứng trên là
A. 53 B. 36 C. 43 D. 25

Câu 05 : Hãy cho biết dạng tinh thể trong các chất sau : NaCl, Al, kim cương và nước đá
A.  Ion, kim loại, nguyên tử, phân tử B.  Ion, kim loại, phân tử, nguyên tử
B.  Cộng hóa trị, kim loại, nguyên tử, phân tử                       C.  Phân tử, nguyên tử, cộng hóa trị, Vandervan

Câu 06 : Khi trộn những thể tích bằng nhau của dung dịch A có pH = 13 và dung dịch B có pH = 2 (dung dịch axit mạnh)
thì thu được dung dịch có pH bằng
A. 1,05 B. 1,35 C. 12,95 D. 12,65

Câu 07 : Nhận định nào sau đây đúng:
A. dung dịch KF có pH > 7 B. dung dịch muối trung hòa có pH = 7
C. Dung dịch KHSO4 có pH = 7 D. Dung dịch muối axit có pH < 7

Câu 08 : Nung hỗn hợp SO2, O2 có số mol bằng nhau trong một bình kín có thể tích không đổi với chất xúc tác thích hợp.
Sau một thời gian, đưa bình về nhịêt độ ban đầu thấy áp suất trong bình giảm 10% so với áp suất ban đầu. Hiệu suất của
phản ứng trên là:
A. 40% B. 50% C. 20% D. 75%

Câu 09 : Hỗn hợp X chứa: NaHCO3, NH4NO3 và CaO (các chất có cùng số mol). Hòa tan hỗn hợp X vào H 2O (dư), đun
nóng. Sau phản ứng kết thúc, lọc bỏ kết tủa, thu được dung dịch Y. Dung dịch Y có môi trường
A. lưỡng tính. B. trung tính. C. Axit. D. Bazơ.

Câu 10 : Hòa tan 16g hỗn hợp gồm CaCO3, KHCO3 trong dung dịch HCl dư. Khí sinh ra hấp thụ hết vào 100 ml
dung dịch X chứa NaOH 1M và Ba(OH)2 0,5M; sau phản ứng, lọc, thu được m gam kết tủa. Giá trị m là:
A.  9,85 gam                       B.  7,88 gam                           C.  12,00 gam                              D.  9,32 gam

Câu 11 : Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm (x mol Ca, y mol CaC2 và z mol Al4C3 ) vào nước thì thu được dung dịch chỉ
chứa một chất tan duy nhất. Biểu thức liên hệ giữa x, y, z ở trên là
A. x +y = 4z B. x + 2y = 8z C. x + y = 2z D. x + y= 8z

Câu 12 : Nhúng lá sắt vào 150 ml dung dịch chứa CuCl2 1M và HCl 2M. Sau một thời gian, thu được dung dịch
X; 2,24 lít H2 (ở đktc) và lá sắt lấy ra có khối lượng thay đổi 5,2 gam so với ban đầu. Thêm tiếp 2,125 gam NaNO3

vào dung dịch X, kết thúc phản ứng thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch chứa m gam muối.
Giá trị m là:
A.  32,475 gam                         B.  37,075 gam                        C.  36,675 gam D.  16,9725 gam

Câu 13 : Hỗn hợp X gồm CnH2n–1CHO, CnH2n–1COOH, CnH 2n–1CH2OH (đều mạch hở). Cho 2,8 gam X phản ứng
vừa đủ 8,8 gam brom trong nước. Mặt khác, cho toàn bộ lượng X trên phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3

trong NH3, kết thúc phản ứng thu được 2,16 gam Ag. Phần trăm khối lượng của CnH2n–1CHO trong X là
A. 26,63%. B. 20,00%. C. 22,22%. D. 16,42%.

Câu 14 : Chất hữu cơ X tác dụng với AgNO3 trong NH3, đun nóng thu được Ag. Mặt khác, hiđro hóa hoàn toàn X
thu được 2,3-Đimetyl butan-1-ol. Số đồng phân cấu tạo của X thỏa ?
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A. 5 B. 3 C. 4 D. 6

Câu 15 : Hoà tan hết một miếng Al vào 50ml dung dịch NaOH 1M , thu được 0,672 lít H 2 (ở đktc) và dung dịch A
.Cho vào dung dịch A tác dụng với 65ml dung dịch HCl 1M thì lượng kết tủa sinh ra là:
A. 1,56g B. 2,34g C. 1,17g D. 0,78g

Câu 16 : Chia dung dịch Ca(OH)2 aM thành ba phần bằng nhau:
- Phần I: Hấp thụ V lít CO2 vào thì thu được m1 gam kết tủa.
- Phần II: Hấp thụ (V+2,688) lít CO2 vào thì thu được m2 gam kết tủa.
- Phần III: Hấp thụ (V+V1) lít CO2 vào thì thu được lượng kết tủa cực đại.
Các phản ứng xảy ra hoàn toàn, các thể tích khí đo ở đktc. Biết m1:m2= 4:1 và m1 bằng 8/13 khối lượng kết tủa
cực đại. Giá trị của V1 là:
A. 0,672 B. 0,840                                           C. 2,184                                   D. 1,344

Câu 17 : Chia cốc nước cứng chứa 2 cation và 2 anion có điện tích (1-) thành 3 phần bằng nhau.
- Để làm mất tính cứng của nước (kết tủa lớn nhất) cần cho vào phần 1 đúng 500 ml dung dịch Na2CO3 0,5M.
- Axít hóa từ từ phần 2 bằng dung dịch HCl (pH = 1) đến khi nước trong cốc chuyển sang cứng vĩnh cữu thì cần
đúng 3 lít dung dịch axít.
- Cô cạn phần còn lại, rồi nung đến khối lượng không đổi thì thu được 17,1 gam chất rắn.
Tỉ lệ mol của 2 cation trong cốc nước ban đầu là
A.  1 : 2                                        C.  2 : 5 C.  2 : 3                                        D.  3 : 4

Câu 18 : Có các phát biểu sau :
(1) Đồng có thể tan trong dung dịch HCl có mặt oxi.
(2) Muối Na2CO3 dễ bị nhiệt phân huỷ.
(3) Hỗn hợp Cu và Fe2O3 có số mol bằng nhau sẽ tan hết được trong dung dịch HCl dư
(4) Khi pin điện hóa Zn – Cu phóng điện, thì độ tăng & giảm của khối lượng 2 điện cực luôn bằng nhau
(5) Kim loại Na, K, Ba đều có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm khối

Số câu phát biểu đúng là ?
A.  2 B.  3 C.  4 D.  5

Câu 19 : Chất hữu cơ X có chứa vòng benzen và có công thức phân tử là CxHyO. Tổng số liên kết xichma có
trong phân tử X là 16. X có bao nhiêu công thức cấu tạo ?
A. 6 B. 7 C. 4 D. 5

Câu 20 : Có V lit (ở đktc) khí A gồm H2 và 2 anken là đồng đẳng liên tiếp nhau, trong đó H2 chiếm 60% về thể
tích. Dẫn hỗn hợp A qua bột Ni nung nóng được hỗn hợp khí B. Đốt cháy hoàn toàn B thu được 19,8 gam CO2 và
13,5 gam H2O. Công thức 2 anken là
A.  C2H4 ; C3H6 B.  C3H6 ; C4H8 C.  C4H8 ; C5H10 D.  C5H10 ; C6H12

Câu 21 : Chất X có CTPT là C5H10. X tác dụng với dung dịch Br2 thu được 2 dẫn xuất đibrom. Vậy X là chất nào sau
đây?
A. 1,1,2-trimetyl xiclopropan B. 1,2-đimetylxiclopropan
C. 2-metylbut-2- en D. 2-metyl but-1- en

Câu 22 : Hỗn hợp X gồm metanol, etanol, propan-1- ol, và H2O. Cho m gam X + Na dư thu được 15,68 lit H2(đktc).
Mặt khác đốt cháy hoàn toàn m gam hỗ n hợp X trên, thu được V lit CO2 (đktc) và 46,8 gam H2O. Giá trị m và V là.
A. 19,6 và 26,88 B. 42 và 26,88 C. 42 và 42,56 D. 61,2 và 26,88

Câu 23 : X là hợp chất thơm có công thức phân tử C 7H8O2. X vừa có thể phản ứng với dung dịch NaOH, vừa có thể phản
ứng được với CH 3OH (có H2SO4 đặc làm xúc tác, ở 140 0C). Số công thức cấu tạo có thể có của X là:
A. 5. B. 4. C. 6. D. 3.

Câu 24 : Trong các phản ứng sau, phản ứng nào là phản ứng tăng mạch polime ?

A. poli(vinyl axetat) + nH2O
0OH ,t poli(vinyl ancol) + nCH3COOH.

B. cao su thiên nhiên + nHCl cao su hiđroclo hóa.
C. nhựa PVC  +  Cl2

askt Tơ clorin

D. nhựa rezol
0150 C nhựa rezit + nH2O.

Câu 25 : Ba chất hữu cơ X,Y,Z (đều chứa C,H,O) có cùng phân tử khối là 46 đvC. Trong đó X tác dụng được Na và NaOH,
Y tác dụng được Na. Nhiệt độ sôi của chúng tăng dần theo trình tự:
A. Y, Z, X B. Z, Y,X C. Z, X, Y D. X, Z, Y

Câu 26 : X, Y là 2 este mạch hở có cùng công thức phân tử C4H6O2. Xà phòng hóa hoàn toàn hỗn hợp gồm X, Y
bằng dung dịch NaOH. Cô cạn dung dịch, rồi nung với vôi tôi – xút thì thu được hỗn hợp khí A. Khẳng định nào
sau đây không đúng ?
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A.  Tỉ khối hơi của A so với oxi nhỏ hơn 0,5
B.  Sản phẩm thủy phân (H+, t0) của X hoặc Y tham gia được phản ứng tráng gương
C.  Dẫn hơi X hoặc Y qua xúc tác LiAlH4 nung nóng đều thu được hỗn hợp gồm 2 ancol
D.  X, Y đều tác dụng được với dung dịch nước brom

Câu 27 : Cho giá trị thế điện cực chuẩn của 1 số cặp oxi hóa – khử : X2+/X (E0 = -0,76V) ; Y2+/Y (E0 = -0,13V) ;
Z2+/Z (E0 = +0,34V) ; M2+/M (E0 = -2,37V). Pin có sức điện động lớn nhất và nhỏ nhất là
A.  pin M-Z và pin X-Y        B.  pin M-Z và pin Y-Z         C.  pin X-Z và pin X-Y        D. pin X-Z và pin Y-Z

Câu 28 : Cho m gam chất béo tạo bởi axit stearic và axit oleic tác dụng hết với dung dịch NaOH vừa đủ thu được
dung dịch X chứa 109,68 gam hỗn hợp 2 muối. Biết 1/2 dung dịch X làm mất màu vừa đủ 0,12 mol Br2 trong
CCl4. Giá trị của m là:

A. 132,90. B. 106,32. C. 128,70. D. 106,80.
Câu 29 : X là ancol không no (1 liên kết đôi C=C), đơn chức mạch hở. Y là hỗn hợp gồm 2 axít A, B không no (1
liên kết đôi C = C) đơn chức mạch hở, là đồng đẳng kế tiếp nhau (MA < MB). Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp
M gồm X, Y (có cùng số mol) thu được 14,784 lít CO2 (ở đktc) và 10,08 gam H2O. Mặt khác, khi cho cùng lượng
hỗn hợp M trên qua xúc tác H2SO4 đặc nung nóng, sau phản ứng thu được m gam hỗn hợp este (biết hiệu suất
phản ứng của axít A là 75%; hiệu suất phản ứng của axít B là 60%). Giá trị m là
A. 7,896 gam B.  7,9464 gam C.  7,812 gam                          D.  7,324 gam

Câu 30 : Cho các dung dịch sau : Na2CO3, KHSO4, NaHCO3, NaNO3, KCl. Chỉ dùng quỳ tím và bột Cu phân biệt
được mấy dung dịch
A.  2                                          B.  3                                                 C.  4 D.  5

Câu 31 : Hòa tan hết m gam hỗn hợp gồm Na và Ba vào dung dịch Al2(SO4)3 thu được 5,6 lít H2 (ở đktc); dung
dịch X và 57,52 gam kết tủa. Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch X, lọc lấy kết tủa nung đến khối lượng không đổi
thu được 1,02 gam chất rắn. Phần trăm khối lượng Na trong hỗn hợp kim loại là
A.  7,744%                                 B.  15,488%                                C.  12,460% D.  1,370%

Câu 32 : Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Nung AgNO3 rắn. (b) Đun nóng NaCl tinh thể với H2SO4 (đặc).

(c) Hòa tan Urê trong dung dịch HCl. (d) Cho dung dịch KHSO4 vào dd NaHCO3.

(e) Sục khí Cl2 vào dung dịch nước brom                  (f) Hòa tan Si trong dung dịch NaOH

Số thí nghiệm sinh ra chất khí là

A. 4. B. 2. C. 5. D. 3.

Câu 33 : A là chất hữu cơ mạch hở có công thức phân tử C5H11O2NCl, thỏa phương trình
A  +  2NaOH Muối natri của glixin + NaCl + chất hữu cơ X + H2O

Chất hữu cơ X không tác dụng với Na, không tác dụng với dung dịch nước brom và không tham gia phản ứng với
các tác nhân nào sau đây ?
A.  H2 (Ni, t0)                       B.  dung dịch AgNO3/NH3 C.  Br2/CH3COOH D.  HCN

Câu 34 : Điện phân (với cường độ dòng điện 2A) 100 ml dung dịch X chứa NaCl 3aM và CuSO4 aM (điện cực
trơ, có vách ngăn) đến khi H2O bắt đầu tham gia điện phân ở cả 2 điện cực thì dừng lại. Dung dịch sau điện phân
hòa tan một lượng nhôm tối đa là 0,54 gam. Thời gian điện phân là
A.  2895 giây                          B.  1930 giây                            C.  3860 giây                           D.  2762 giây

Câu 35 : Phát biểu nào sau đây không đúng
A. Tính chất vật lí chung của kim loại như tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, ánh kim chủ yếu do electron tự

do trong kim loại gây ra.
B. W (vonfam) là kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất. Cs (xesi) là kim loại có độ cứng thấp nhất.
C. Để điều chế kim loại Hg, Ag chỉ cần đốt quặng sulfua kim loại tương ứng.
D. Crom (Al) là kim loại cứng hơn nhiều so với nhôm (Al). Vì vậy cấu tạo mạng tinh thể của crom kém đặc khít

hơn so với cấu tạo mạng tinh thể của nhôm.
Câu 36 : Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp X (glucozơ, fructozơ, metanal và axit axetic) cần 3,36 lít O2 (ở đktc).
Dẫn sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị
của m là
A. 10,0 B. 12,0 C. 15,0 D. 20,5

Câu 37 : Cho các chất: andehit axetic, saccarozơ, axít fomic, mantozơ, glixerol, tinh bột, stiren, xenlulozơ, but -3-en-1,2-
điol. Số chất vừa làm mất màu dung dịch nước brom, vừa có khả năng hòa tan Cu(OH) 2 ở điều kiện thích hợp là:
A. 4 B. 2 C. 1 D. 3


0t
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Câu 38 : Cho bột Fe vào dung dịch NaNO3 và H2SO4. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch A,
hỗn hợp khí X gồm NO và H2 và  chất rắn không tan. Biết dung dịch A không chứa muối amoni. Trong dung dịch
A chứa các muối:
A. FeSO4, Na2SO4. B. FeSO4, Fe2(SO4)3, NaNO3, Na2SO4.
C. FeSO4, Fe(NO3)2, Na2SO4. D. FeSO4, Fe(NO3)2, Na2SO4, NaNO3.
Câu 39 : Hòa tan 20,8 gam hỗn hợp bột gồm FeS, FeS2, S bằng dung dịch HNO3 đặc nóng dư thu được 53,76 lít NO2

(sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch A. Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc lấy toàn bộ
kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thì khối lượng chất rắn thu được là :
A. 10,7 gam. B. 8,2 gam. C. 16 gam. D. 9 gam

Câu 40 : Cho dãy chất: Cu(OH)2, Ni(OH)2, Fe(OH)2, AgCl, Zn(OH)2. Số chất trong dãy tan được trong dung dịch NH 3 là
A. 5 B. 2 C. 4 D. 3

Câu 41 : Axit malic (2-hiđroxi butanđioic) có trong quả táo. Cho m gam axit malic tác dụng với Na dư thu được
V1 lít khí H2. Mặt khác, cho m gam axit Malic tác dụng với NaHCO3 dư thu được V2 lít khí CO2 (thể tích các khí
đo ở cùng điều kiện). Mối quan hệ giữa V1 và V2 là:
A. V1 = 0,5V2. B. V1 = V2. C. V1 = 0,75V2. D. V1 = 1,5V2.

Câu 42 : Có các phát biểu sau đây:
(1) Amilozơ có cấu trúc mạch phân nhánh. (2) Mantozơ bị khử hóa bởi dd AgNO3 trong NH3.
(3) Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh. (4) Saccarozơ làm mất màu nước brom.
(5) Fructozơ có phản ứng tráng bạc. (6) Glucozơ tác dụng được với dung dịch thuốc tím.
(7) Trong dung dịch, glucozơ tồn tại chủ yếu ở dạng mạch vòng và một phần nhỏ ở dạng mạch hở.
Số phát biểu đúng là:
A. 6. B. 4. C. 5. D. 3.

Câu 43 : Xét cân bằng: N2(k) + 3H2(k)  2NH3(k). Khi chuyển sang trạng thái cân bằng mới nếu nồng độ của N2

và H2 đều giảm 2 lần (giữ nguyên các yếu tố khác so với trạng thái cân bằng cũ) thì nồng độ mol của NH 3

A. giảm 2 lần. B. tăng 4 lần. C. giảm 4 lần. D. giảm 16 lần.
Câu 44 : Cho 11,2 gam hỗn hợp rắn gồm Fe3O4 và Cu hòa tan trong dung dịch HCl, sau khi phản ứng kết thúc thu
được dung dịch X và hỗn hợp rắn có khối lượng giảm 4,44 gam so với ban đầu. Cho dung dịch AgNO3 đến dư vào
dung dịch X, kết thúc phản ứng, lọc thu được m gam kết tủa. Giá trị m là:
A.  4,86 gam                            B.  17,22 gam                             C.  20,46 gam                           D. 22,08 gam

Câu 45 : Cho các chất: Al, Cl2, NaOH, NaCl, Cu, HCl, NH3, AgNO3. Số chất tác dụng được với dung dịch Fe(NO 3)2 là
A. 7 B. 6 C. 5 D. 4

Câu 46 : Theo tổ chức Y tế thế giới, nồng độ Pb2+ tối đa trong nước sinh hoạt là 0,05 mg/l. Với kết quả phân tích các
mẫu nước  như sau, nguồn nước bị ô nhiễm bởi Pb 2+ là mẫu
A. Có 0,15 mg Pb2+ trong 2 lít B. Có 0,03 mg Pb2+ trong 0,75 lít
C. Có 0,16 mg Pb2+ trong 4 lít D. Có 0,03 mg Pb2+ trong 1,25 lít

Câu 47 : Từ  m kg khoai có chứa 25% tinh bột, bằng phương pháp lên men người ta điều chế được 100 lít rượu (ancol)
006 . Biết khối lượng riêng của 2 5C H OH nguyên chất là 0,8g/ml, hiệu suất chung của cả quá trình là 0%.9 Giá trị của

m là
A. 375,65kg B. 338,09kg C. 676,2kg. D. 93,91kg

Câu 48 : Cho các dung dịch sau: NaOH, K2SO4, Na2CO3, Alanin, Anilin, Metylamin, Natri axetat, Lysin, Metyl
amoni clorua,  Natri phenolat. Số dung dịch làm quỳ tím hóa xanh là:
A. 8 B. 7 C. 6 D. 5

Câu 49 : Lấy 0,3 mol hỗn hợp X gồm H2NC3H5(COOH)2 và H2NCH2COOH cho vào 400ml dung dịch HCl 1M thì thu
được dung dịch Y. Y tác dụng vừa đủ với 800ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch Z. Làm bay hơi Z thu được m
gam chất rắn khan, giá trị của m là
A. 71,3 gam B. 47,9 gam C. 61,9 gam D. 38,5 gam

Câu 50 : Đốt cháy hoàn toàn một amin, no, đơn chức, mạch hở. Sản phẩm cháy sau khi ngưng tụ hơi nước có tỉ khối so với H2

là 19,333. Công thức phân tử của amin là
A. CH3NH2 B. C2H5NH2 C. C3H7NH2 D. C4H9NH2

Đáp án : 1D, 2A, 3C, 4C, 5A, 6D, 7A, 8A, 9B, 10B, 11C, 12C, 13B, 14A, 15C, 16B, 17C, 18B, 19D, 20A, 21B,
22B, 23D, 24D, 25B, 26C, 27B, 28B, 29A, 30D, 31A, 32C, 33B, 34A, 35D, 36C, 37A, 38A, 39C, 40C, 41C,
42D, 43C, 44D, 45B, 46A, 47A, 48C, 49C, 50A


